

REVISION – GRADE 8
I/ VOCABULARY UNIT 9+ UNIT 10( WRITE THE ENGLISH WORDS)
1. First –aid (n.) : sự sơ cứu
2. Course (n.) : khóa học
3. A first-aid course :khóa học sơ cứu
4. Situation (n) : tình huống
5. Require (v) cần, yêu cầu
6. Burn (v-n): đốt cháy – vết bỏng, vết cháy
7. Nose bleed (n) : chảy máu mũi, chảy máu cam
8. Bee sting  : vết ong đốt
9. Emergency (n) cấp cứu, tình trạng khẩn cấp
10. Ambulance (n) : xe cứu thương
11. Calm down : hãy bình tĩnh
12. conscious (adj) :trong tình trạng tỉnh táo, biết rõ
-> consciously (adv) tỉnh táo
->consciousness (n) trạng thái tỉnh táo
13. stop the bleeding : cầm máu
14. towel (n) : khăn lau, khăn tắm
15. handkerchief (n) khăn tay, khăn mùi xoa
16. wound (n) : vết thương
17. pressure (n): sức ép, áp lực, áp suất-> PRESS(V): ép...
18.  tight (adj-adv) ( tightly) chặt, chặt chẽ (hold tight: giữ chặt)
19. Asleep (adj) ngủ, đang ngủ
20. Fall asleep :ngủ thiếpđi
21. Awake : (adj) : tỉnh , thức
22. Injured (adj) bị thương->the injured :những người bị thương
->injure (v) : làm tổn thương-> injury (n) sự tổn thương

26. crutch (n) : cái nạng

27. stretcher (n) : cái cáng

28. wheelchair (n) : xe lăn

29. eye chart : bảng đo thị lực

30. case (n) : trường hợp

31.fainting (n) : cơn ngất xỉu

33.victim (n) : nạn nhân

34. revive (v) : hồi sinh, tỉnh lại

35.overheat (v) : làm quá nóng

36. shock (n) : cú sốc, choáng

37. blanket (n); cái mền

38. coat (n) áo khoác

39.alcohol (n) rượu, chất có cồn

41. tissue damage : tổn thương mô

42. minimize>< maximize (v) :giảm tối thiểu>< tăng tối đa
->minimum >< maximum (n) tối thiểu >< tối đa
43.tap (n) : vòi nước/ lower (v) : hạ thấp, hạ xuống
44.ease= relieve  (v) làm dịu đi    

45.pain (n) cơn đau ------- bandage (n,v) : băng(cuộn),___
46.sterile (adj) vô trùng -> sterilize (v): khử trùng
47. entrance exam:kỳ thi đầu vào
48.hang –hung-hung :treo,mắc (hanged)

49.elevate = lift=raise  (v) : nâng lên , thăng chức

->elevation (n) sự nâng lên -> elevator= lift (n): thang máy
50. injection (n) : mũi tiêm, sự tiêm thuốc

51. inject (v) s.th into s.b : tiêm chích thuốc

52.promise s.th to s.b : hứa với ai điều gì

53. promise to do s.th  : hứa làm gì

54. treat (v) điều trị, chữa trị-> treatment (n) : sự điều trị
UNIT 10

1. Recycling (n) sự tái chế-> recycle (v): tái sinh,tái chế.

a. Recyclable (adj) có thể tái chế được
2. Reduce (V) : giảm => reduction (n): sự giảm đi
3. Produce (v) : sản xuất, tạo ra->product (n) sản phẩm

4. Cloth (n) : vải ->clothes (n) :quần áo->clothing(n) y phục
5. Cloth bag  >< plastic bag : túi vải, túi nhựa
6. Reuse (v) tái sử dụng, dùng lại=> reusable (adj) có thể sử dụng lại
7. Tree leaf -> tree leaves :lá cây
8. Wrap (v) gói,bao bọc
9. Fertilizer (n) phân bón->fertilize (v)bón phân
a. Fertile (adj) : màu mỡ, phì nhiêu

10. Represent (v): đại diện cho, tiêu biểu cho

· Representative (n) :đại diện cho
11. -> Representative (Adj): đại diện, đại biểu

12. Protect (v) bảo vệ -> protected
13. ->protection(n) : sự bảo vệ-> protector  (n) người bảo vệ

14.  environment (n) : môi trường -> environmental (adj) (thuộc) về môi trường
15.  envelope(n) phong bì

16. package(v) : đóng gói-> packaging (n) : bao bì

17. vegetable matter (v) chất rau củ
II/ EXERCISES
CẤU TRÚC CỦA IN ORDER TO VÀ SO AS TO

1. Khi mục đích của hành động hướng tới chính chủ thể của hành động được nêu ở trước

	 S + V + IN ORDER TO/ SO AS TO + (for somebody) + to Vinf…


Ex: Jun spent some money in order for his parents to buy a new house.
2. Khi mục đích hành động hướng tới đối tượng khác

	 S + V + IN ORDER/SO AS + (not) + TO + (for somebody) + to Vinf…


Ex: Shyn left home early in order not to be late for office.

  Tom finished his work so as not to miss that football match.
Dạng 1: Nối 2 câu có cùng chủ ngữ thành một mệnh đề chỉ mục đích
S1 + V1 + O. S2 + want/like/hope + to + V2 +…
   ➔ S1 + V1 + O In order to / So as to/ trước V2 +…
Dạng 2: Nối 2 câu có cùng chủ ngữ nhưng sau V2 có tân ngữ hoặc túc từ

	S1 + V1 + O. S2 + want/like/hope + O +  to + V2 +….
    ➔  S1 + V1 + O In order/So as for O To + V2 +…


Ex: Chi gave me her telephone contact. She wanted me to visit hers.

➔  Chi gave me her telephone contact in order for me to visit hers.

Dạng 3: Thay đổi một câu từ “phrase of purpose” sang “clauses of

purpose” và ngược lại

	S1 + V1 + O In order/So as for O To + V2 +…
       ➔  S1 + V1 + O In order that/ So that + S2 + V2 +…


Ex: Cuc locked the window so that she wouldn’t be disturbed.
➔   Cuc locked the window in order not to be disturbed.
@@@@LET’S  PRACTICE

I.Rewrite these sentences with in order to/so that
1.He opened the window.He wanted to let  fresh air in.

He opened the window in order to let  fresh air in.
2.I took my camera.I wanted to take some photos.

I took my camera in order to take some photos
3.He studied really hard.He wanted to get better marks.

He studied really hard in order to get better marks.
4.Jason learns Chinese.His aim is  to work  in China.

Jason learns Chinese in order to work in China.
5.I’ve collected money.I will buy a new car.

I’ve collected money in order to buy a new car.
6.Many people left Turkey in 1960s.They wanted to find jobs in Germany.

Many people left Turkey in 1960s in order to find jobs in Germany.
7.She attends to a course.She wants to  learn chess.

She attends to a course to learn chess.
8.Linda turned on the lights.She wanted to see better.

Linda turned on the lights in order to see better.
9.I will come with you.I want to help you.

I will come with you in order to help you.
10.We are going to cinema.We will watch a horror film.

We are going to cinema in order to watch a horror film.
11.You must take your umbrella so that you won’t get wet.

You must take your umbrella in order not to get wet.
12.He waited at the counter.He wanted to see her.

He waited at the counter in order to see her.
13.We all put on our coats.We were feeling cold.

We all put on our coats in order to feeling cold.
14.She’s studying because she wants to become a very important  person in life.

She is studying in order to become a very important  person in life.
15.I didn’t want to see them, so I didn’t open the door.

I didn’t  open the door in order not  to see them.
16.We went on with the deal because we didn’t want to leave them high and dry at the last minute.

We went on with the deal so that they weren’t left high and dried at the last minute.

17.I would like to take tomorrow off, as I want to accompany my husband to the doctor.

I would like to take tomorrow off in order to accompany my husband to the doctor.
18.They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in goal.

They went on a hunger strike in order to get better conditions in goal.
19.They bought a country pad because they wished to have some peace and quiet.

They bought a country pad in order to have some peace and quiet.
20.I’ve just bought a CD player, since I want to give it to my daughter for her birthday.

I’ve just bought a CD player in order to give it to my daughter for her birthday.
II.Fill I the gaps with in order to/ so that
1.Concentrate on your exercise in order not to make any mistakes.

2.You have to wake up in order  to be on time.

3.You have to register  in order to participate in the forum.

4.She left work early in order to be at home when he arrives.

5.Ships carry life boats    so that __the crew can escape when the ship sinks.

6.I will go to university in order to continue my studies.

7.He exercises regularly in order not  to  be overweight.

8. So that you can produce a good essay, you need to edit your writing before you hand it in.

9.She works hard   So that she can earn a living.

10.These men risk their lives__ So that  we may live more safely.

11.She’s on a mission in order to save the world.

12.I like to arrive 20 minutes early _ So that   I have time for a cup of tea.

13.I’m doing my homework on the bus So that   my teacher doesn’t kill me.

14.Begsy took a backstreet in order to avoid the heavy traffic.

15.My brother Jim went to Thailand  in order to escape a meaningless existance.

16.World leaders are doing everything they can in order not to destroy the planet.

17.She bought a map So that  she wouldn’t get lost.

18.We went to bed early So that   we wouldn’t be tired in the morning.

19.He invited a friend along So that   Carla wouldn’t be moody.

20.Charles has gone out in order to get the paper.

21.Vincent went to Madrid  in order to  buy furniture.

22.Luis is training  in order to  be a nurse.

23.We arrived in good time in order to  get a place near the front.

24.I went to London in order to  see JK and Pete.

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (THE PRESENT PERFECT)

1. USAGE:

· HTHT nêu lên sự việc đã xảy ra tại 1 thời điểm không xác định trong quá khứ và kết quả còn lưu lại ở hiện tại.

· Diễn tả sự việc vừa mới xảy ra nhưng không đề cập tới thời gian

· Nêu lên hành động xảy ra trong quá khứ còn tiếp tục đến hiện tại với SINCE  và FOR
· Nói về trải nghiệm hoặc kinh nghiệm ( EVER/ NEVER)

2. KEYS:  Thì HTHT thường đi với các trạng từ: 
· Since + điểm thời gian: từ…( since 1995)

· For + khoảng thời gian :  trong…( for ten years)

· Ever( đã từng); never (không bao giờ); lately/ recently (mới đây); just ( vừa mới); already (đã…rồi); it’s the first/ the second time..; not..yet(chưa..); so far = up to now = until now( cho đến bây giờ)

3. STRUCTURES:

(+) S + has/ have + V(III,ed) +....

(-) S + has/ have + not + V(III,ed)+ ...

(?) Has/ Have + S + V(III,ed)+ ....?

Who/What/Where...+ has/ have + S + V(III,ed)+ ....?

EXERCISES OF THE PRESENT PERFECT

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì HTHT.
1. The bill isn’t right. They have made  a mistake.

2. Don’t you want to see this programme? It has started (start).

3. I (turn)have turned  the heating on. It’ll soon get warm in here.

4. Have .they (pay)paid  money for your mother yet?

5. Someone (take)has taken  my bicycle.

6. Wait for few minutes, please! I (finish)have finished  my dinner.

7. Have you ever (eat)eaten  Sushi?

8. She (not/come)has not come  here for a long time.

9. I (work)have worked here for three years.

10. …Have  you ever been .(be) in New York?

11. You (not/do) have not done  your project yet, I suppose.

12. I (just/ see)have just seen Andrew and he says he has already (do)done about half of the plan.

13. I have .just (decide) decided to start working next week.

14. He (be)has been  at his computer for seven hours.

15. She (not/ have) has not had any fun a long time.

16. My father (not/ play)has not played any sport since last year.

17. I’d better have a shower. I (not/ have)have not had  one since Thursday.

18. I don’t live with my family now and we (not/ see)have not seen each other for five years.

19. I have  just (realize)  realized that there are only four weeks to the end of term.

20. The train drivers (go)has gone on strike and they stopped working at twelve o’clock.

21. How long  have you  known  each other?

22.Have You  taken  many photographs?

23. Has she eaten  at the Royal Hotel yet?

24. He has lived here all his life..

25. Is this the second time he has lost his job?

26. How many bottles has  the milkman left  He (leave)has left  six.

27. I have bought a new carpet. Come and look at it.

28. She has written three poems about her fatherland.

29. We (finish) have finished three English courses.

30. School (not, start)has not started yet.

Bài 2: Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi.
1. She has never drunk whisky before.
 . It is / This is the first time she has  drunk whisky.
2. He has never known me before.
 It is / This is the first time he has  known me.
3. This is the first time we’ve visited Ha LongBay
 => . We've never visited Ha Long Bay before.
4. The last time she kissed me was 5 months ago
= > She hasn't kissed me for 5 months. / She hasn't kissed me since 5 months ago.
4. I last had my hair cut when I left her
=>. I haven't had my hair cut since I left her.
6. It is a long time since we last met.
=> We haven't met for a long time.
Bài 3. Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect:
1) We (study)studied .a very hard lesson the day before yesterday.

2) We (study)........have studied almost every lesson in this book so far.

3) We (watch).have watched .that television program.

4) We (watch).watched .an interesting program on television last night.

5) My wife and I......have traveled.........(travel) by air many times in the past

6) My wife and I (travel)...traveled . to Mexico by air last summer

7) I (read)..have read .that novel by Hemingway sevaral times before.

8) I (read)..read that novel again during my last vacation.

9) I (have)...had .a little trouble with my car last week.

10) However, I (have)..have had  no trouble with my car since then.

Bài 4.Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi sử dụng từ gợi ý trong ngoặc:
1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)
She has lived in Hanoi for two years.
2. He began to study English when he was young. (since)
Hes has studied English since he was young.
3. I have never eaten this kind of food before. (This is …)
This is the first time I have eaten this kind of food.
4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

She is the most beautiful girl that I have ever seen.
5. This is the best novel I have ever read. (before)

I have never read such a good novel before.
BÀI 5 :Viết lại câu đồng nghĩa với từ gợi ý.
1) This is the first time he has gone abroad.

=> He hasn't gone abroad before.
2) She started driving 1 month ago.

=> She has driven for one month.
3) We began eating when it started to rain.

=> We have eaten since it started to rain.
4) When did you last go shopping?

=> How long haven’t  you gone shopping ?
5) This is the first time I have had such a delicious meal.

=> I haven't had such a delicious meal before.
6) I haven't seen him for 8 days.

=> The last time I saw him was 8 days ago.
7) I haven't taken a bath since Monday.

=> It is the first time I have taken a bath since Monday.
8) This is the first time I had such a delicious meal.

=> I haven't had such a delicious meal before.
9) I haven't seen him for 8 days.

=> The last time I saw him was 8 days ago.
11) Mary hasn’t been in London since 2010.

Mary was last in London in 2010.

The last time Mary was in London was in 2010.

12) When did they last talk to you? 

How long was the last time they talked to you? 
How long has it been since they last talked to you?

How long have they not talked to you? / How long haven’t they talked to you? 
